
KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 12 (Nhóm 12 – 18 tháng) 

Từ ngày 02/12/2024 đến ngày 06/12/2024 

 

Nội dung Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón Trẻ 

Trò 

chuyện 

sáng  

Làm theo một số 

hành động đơn 

giản: chào - 

khoanh tay; hoan 

hô - vỗ tay; tạm 

biệt - vẫy tay  

Tên của bản thân. Gõ, đập, cầm, bóp 

đồ vật. 

Hát theo và tập vận 

động đơn giản theo  

nhạc( giậm chân, 

lắc lư, vỗ tay) 

Mở sách, xem tranh 

và chỉ vào các nhân 

vật, sự vật trong tranh 

 

Giờ học 

ĐỀ TÀI: 

Ngồi lăn, tung bắt 

bóng  

ĐỀ TÀI: 

Làm theo một số 

hành động đơn giản: 

chào - khoanh tay; 

hoan hô - vỗ tay; 

tạm biệt - vẫy tay  

ĐỀ TÀI: 

Đóng mở nắp 

không ren.  

 

ĐỀ TÀI: 

Nghe các câu hỏi: 

mẹ đâu?, bà đâu? 

vịt đâu?... ở đâu?, 

con gì?,... thế nào? 

(gà gáy thế nào?), 

cái gì? làm gì?  

ĐỀ TÀI: 

Hát theo và tập vận 

động đơn giản theo  

nhạc( giậm chân, lắc 

lư, vỗ tay) 

Chơi tập 

Gõ, đập, cầm, bóp 

đồ vật 

 

Chơi với đồ chơi/đồ 

vật. 

 

 Bế búp bê, cho 

búp bê ăn, nghe 

điện thoại 

Đóng mở nắp 

không ren. 

 

Tập đi 

Giờ ăn Tập tự xúc ăn bằng thìa, uống nước bằng cốc. 

Giờ ngủ Làm quen chế độ ngủ 2 giấc.  

Vệ sinh Rửa tay, lau mặt trước khi ăn, rửa tay sau khi chơi và sau khi đi vệ sinh.  



Sinh hoạt 

chiều 

Đọc theo, đọc 

tiếp tiếng cuối 

của câu thơ 

+ Thơ: Yêu mẹ 

Cảm nhận và biểu lộ 

cảm xúc vui, buồn, sợ 

hãi của mình với 

người xung quanh. 

 

Tên của bản thân. 

 

 

Lặp lại một số từ 

đơn đơn giản: mẹ, 

bà, ba, gà, tô 

Màu đỏ-xanh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 12 (Nhóm 19 – 24 tháng) 

Từ ngày 02/12/2024 đến ngày 06/12/2024 

 

Nội dung Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón Trẻ 

Trò 

chuyện 

sáng  

- Tập trẻ thực hiện 

một số hành vi: 

chào cô, chào ba 

mẹ, tạm biệt khi 

được nhắc nhở. 

- Biết chỉ hoặc lấy 

được đồ chơi có 

màu đỏ  

Tập sử dụng đồ 

dùng đồ chơi 

Chủ động nói nhu 

cầu mong muốn 

của bản thân (cháu 

uống nước, cháu 

muốn..). 

Trẻ biết làm theo một 

số yêu cầu đơn giản 

của người lớn 

Giờ học 

ĐỀ TÀI 

Nếm vị của một số 

quả 

ĐỀ TÀI: 

Nghe hát  “Tay 

thơm, tay ngoan” 

ĐỀ TÀI: 

Trả lời và đặt câu 

hỏi: “Con gì?”, 

“Cái gì?”, “Làm 

gì?”. 

 

ĐỀ TÀI: 

Bước qua vật cản 
ĐỀ TÀI: 

Biết nói cảm ơn 

Giờ chơi 

- Di màu tranh trẻ thích 

CB: Bút màu, giấy màu nhiều hình ( bong bóng, xe ô tô, mặt 

trời,  mây..) 

- Đút bé 

CB: Búp bê, muỗng, chén, yếm. 

- Tìm đồ vật có màu đỏ  

CB: Các đồ chơi, đồ vật có màu đỏ, màu xanh 

 

- Hát theo nhạc các bài hát quen thuộc: Cô 

và mẹ, Cả nhà thương nhau, ... 

 CB: đĩa nhạc, máy phát nhạc. 

- Xâu hạt  

CB: Hạt, dây 

 

 

Chơi 

ngoài trời 

TCVĐ: Trời 

nắng trời mưa 

 

Chơi tự do: chơi với 

cầu tuột, thú nhúng  

Quan sát: Hoa lan TCVĐ: Cáo và thỏ TCDG: Chi chi chành 

chành 

Giờ ăn Ngồi vào bàn ăn, cầm thìa xúc ăn, cầm cốc uống nước. 

Giờ ngủ Trẻ ngủ một giấc buồi trưa 

Vệ sinh Biết gọi người lớn khi có nhu cầu đi vệ sinh. 



Sinh hoạt 

chiều 

Nghe âm thanh 

và tìm nơi phát 

ra âm thanh. 

Nghe hát “Đàn gà 

con” 

Biết chỉ hoặc lấy 

được đồ chơi có 

màu đỏ 

Trẻ biết mở  sách, 

xem tranh và chỉ 

vào các nhân vật, 

sự vật trong tranh 

 

Trẻ lắng nghe bài thơ 

“Con voi ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 12 (Nhóm 25 – 36 tháng) 

Từ ngày 02/12/2024 đến ngày 06/12/2024 

 

Nội dung Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón Trẻ 

Trò 

chuyện 

sáng  

- Tên và công việc 

của những người 

thân gần gũi trong 

gia đình. 

-Trò chuyện với trẻ 

tên và một số đặc 

điểm nổi bật của các 

con vật quen thuộc 

- Biểu lộ sự thân 

thiện với một số 

con vật quen 

thuộc/gần gũi: bắt 

chước tiếng kêu, 

gọi. 

- Sử dụng các từ 

thể hiện sự lễ phép 

khi nói chuyện với 

người lớn 

-Trò chuyện với trẻ - 

Tập nói với người lớn 

khi có nhu cầu vệ 

sinh. 

Giờ học 

Đề tài: 

Đi có mang vật 

trên tay ( T1 ) 

Đề tài: 

Truyện: Con Cáo 
Đề tài: 

Nhận biết tên và 

một vài đặc điểm 

nổi bật của con 

mèo 

Đề tài: 

 Hát: Vì sao con 

mèo rửa mặt 

Đề tài: 

Vẽ: hạt mưa 

Giờ chơi 

- Góc kể truyện:  Xem sách, truyện → Trẻ biết lật sách truyện, 

không xé 

- Góc chơi giả bộ: tắm em.→Trẻ biết chơi với tình huống giả 

bộ tắm em   

- Góc tạo hình: Di màu →Trẻ biết cầm bút di màu  

 

- Góc tạo hình: Chơi với đất nặn  →Trẻ 

biết nặn tạo ra sản phẩm 

- Góc học tập : Tìm bóng →Trẻ biết tìm 

đúng bóng  theo yêu cầu của cô 

- Góc chơi xây dựng: làm đường đi → Trẻ 

biết xếp sát cạnh để làm đường đi, trẻ chơi 

có sự gợi ý của cô 

Chơi 

ngoài trời 

- TCDG: Lộn 

cầu vòng  

- Chơi tự do: 

Chơi với cát, 

nước, tưới cây 

lừa xẻ 

- Chơi tự do:  

+ Nhặt lá cây, nhặt rác 

bỏ vào thùng 

+ Chơi với đồ chơi 

ngoài trời 

- Quan sát: vườn 

rau 

- TCVĐ: mưa to, 

mưa nhỏ 

- Quan sát: thời tiết 

-TCDG: cá sấu lên 

bờ 

 

- TCVĐ: đi có mang 

vật trên lưng 

- Chơi tự do: Chơi với 

cát, nước, tưới cây 

Giờ ăn      Tập trẻ cầm muống xúc ăn 

Giờ ngủ      Trước khi ngủ tập cho trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định  



Vệ sinh       Lau mặt, lau miệng, uống nước sau khi ăn. 

Sinh hoạt 

chiều 

-Trò chuyện với 

trẻ thể hiện sự lễ 

phép khi nói 

chuyện với 

người lớn 

- Đọc được bài thơ, ca 

dao, đồng dao có câu 

3-4 tiếng với sự giúp 

đỡ của cô giáo  

-Vận động theo nhạc 

bài hát: lời chào buổi 

sáng 

 

-Trò chuyện với trẻ: 

- Nghe và trả lời 

các câu hỏi: Ai 

đây?, Cái gì 

đây?,..làm gì?, ..thế 

nào? ... Ở đâu?... 

-Hát các bài hát 

quen thuộc:  

-Phát âm rõ tiếng: 

phát âm các âm 

khác nhau 

-Tên và công việc của 

những người thân gần 

gũi trong gia đình. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 12 (Khối Mầm) 



Từ ngày 02/12/2024 đến ngày 06/12/2024 

 

Nội dung Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Trò  

Chuyện 

 sáng 

-Mở chủ đề : 

Trò chuyện về một 

số đặc điểm của 

vật nuôi gia cầm 

mà trẻ biết 

- Một số quy định ở 

lớp và gia đình (để 

đồ dùng, đồ chơi 

đúng chỗ).  

 

- Trẻ phát âm các 

tiếng của Tiếng 

Việt 

- Mối liên hệ đơn 

giản giữa con vật với 

môi trường sống của 

chúng 

- Trẻ biết chào hỏi, 

cảm ơn , xin lỗi khi 

được nhắc nhở  

 

Giờ học 

ĐỀ TÀI : 

- Chạy được 15m 

liên tục theo hướng 

thẳng 

- Kĩ năng mặc quần 

áo 

ĐỀ TÀI : 

 Con gà , con vịt 

 

  

- Ôn số lượng 5 

 

ĐỀ TÀI : 

- Gộp trong phạm 

vi 2 

 

- Làm bài tập toán 

(trang 4) 

ĐỀ TÀI : 

- Cố gắng hoàn 

thành công việc 

 

- Ôn kỹ năng mặc 

quần áo 

ĐỀ TÀI : 

Hát  “Con chim non” 

- Ôn chạy được 15m 

liên tục theo hướng 

thẳng 

  

Hoạt động 

góc 

- Góc xây dựng: Biết sử dụng 2 -3 loại đồ chơi vật liệu xây dựng. 

- Biết phối hợp thao tác xếp chồng và đặt cạnh nhau để tạo ra MHXD.  

- Chơi hòa thuận với bạn  

- Góc phân vai: Chơi với tình huống giả bộ  

- Đóng vai người khác khi chơi  

- Góc tạo hình: Trẻ vẽ các nét thẳng, nét xiên tạo thành bức tranh đơn giản: Vẽ cỏ 

- Góc toán: Đếm trên đối tượng trong phạm vi 3 và đếm theo khả năng 

Hoạt động 

ngoài trời 

Trò chơi dân gian 

Bơm xe  

Trò chơi vận 

động: 

“Thỏ đổi lồng.  

Trò chơi dân gian 

“Đi cà kheo” 

Quan sát: vịt con  

 Trò chơi dân gian: 

Nhảy dây.  

Trò chơi vận 

động:Chuyển trứng.  

 



Quan sát: Cây 

mướp 

 

- Chơi tự do: cầu 

trượt,.. 

 Chơi tự do : Bò 

chui qua cổng 

 

 

 

Giờ ăn  

 

-  Nhận biết các bữa ăn trong ngày và lợi ích của ăn uống đủ lượng và đủ chất  

- Chờ đến lượt 

Giờ ngủ - Nhắc nhở trẻ vệ sinh cá nhân trước khi đi ngủ 

Vệ sinh 
-  Làm quen cách đánh răng, lau mặt. 

- Tập trẻ tự tháo tất, cởi quần, áo... 

Sinh 

 hoạt  

chiều 

- Trẻ đọc thơ: Thăm 

nhà bà  

-  Trẻ kể lại sự 

việc đơn giản đã 

diễn ra của bản 

thân như: thăm 

ông bà, đi chơi, 

xem phim,.. 

- Trẻ trả lời và đặt 

câu hỏi “Ai”; “Cái 

gì”; “Ở đâu”; “Khi 

nào?”. 

 

- Trẻ bày tỏ tình 

cảm, nhu cầu và 

hiểu biết của bản 

thân bằng các câu 

đơn, câu đơn mở 

rộng. 

Kết thúc chủ đề 

- Nêu gương bé ngoan 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 12 - KHỐI CHỒI 

                                                   Thực hiện từ ngày 02/12/2024 đến ngày 06/12/2024 

Nội dung Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón Trẻ 

Trò chuyện 

sáng 

- Mở chủ đề: Trò 

chuyện về các 

loại quả  mà bé 

biết 

 - Biết nói với 

người lớn khi bị 

đau, chảymáu 

hoặc sốt 

 

-  Nói và thể hiện cử 

chỉ, điệu bộ, nét mặt 

phù hợp với yêu cầu, 

hoàn cảnh giao tiếp. 

- Trao đổi, thỏa 

thuận với bạn để 

cùng thực hiện hoạt 

động chung (chơi, 

trực nhật) 

-Trẻ biết giúp cô 

công việc và hoàn 

thành việc được 

giao như: trực 

nhật, dọn đồ chơi. 

Giờ học       Đề tài 

- Nhận biết chữ 

số 5,tạo nhóm số 

lượng trong phạm 

vi 5.  

       Đề tài 

- CCKNS: Một số 

loại quả 

(Qủa cam, quả 

xoài, quả chuối ) 

          Đề tài 

- Hát bài hát: “Qủa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

gì ” 

- Ôn “ Bò dích dắc 

qua 5 điểm”  

       Đề tài 

- Kể chuyện “Qủa 

táo của ai  “ 

 

       Đề tài 

- Bò chui qua ống 

dài 1,2m x 0,6m 

 

 

Hoạt động 

góc 

* Góc âm nhạc: - Lựa chọn và tự thể hiện hình thức vận động theo bài hát, bản nhạc 

- Góc xây dựng: - Trẻ biết lựa chọn đồ chơi vật liệu xây dựng phù hợp ý  tưởng về mô hình  

- Góc phân vai: - Trẻ biết chơi với nội dung cốt chuyện phong phú chứa đựng các tình tiết sáng tạo ngẫu 

hứng, những yếu tố  tưởng tượng nội dung cốt chuyện độc đáo, đa dạng. 

- Góc toán:-  Nhận biết chữ số 5, tạo nhóm số lượng trong phạm vi 5.  

                   - Trẻ có thói quen tự lấy và cất đồ chơi nhanh nhẹn, gọn đẹp và đúng nơi quy định.  



Góc tạo hình: -  Nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích  

Hoạt động 

ngoài trời 

 Quan sát: cây 

hoa lan 

Trò chơi dân 

gian 

“Chơi nhảy dây” 

 

Trò chơi vận 

động: 

“Đi bằng gót 

chân, đi khuỵu 

gối” 

 Chơi tự do: cầu 

trượt, xích đu,.. 

Trò chơi dân gian 

“Dung dăng dung 

dẻ” 

Chơi tự do: với đồ 

chơi có sẵn ở sân 

trường: xích đu.. 

 

 Quan sát: cây phát 

tài 

- Trò chơi vận 

động 

“Ném bóng vào rổ” 

 Quan sát: công 

việc của chú bảo 

vệ 

Chơi tự do: cát, 

nước 

Giờ ăn 

Vệ sinh 

- Tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn. 

- Biết ăn để cao lớn, khỏe mạnh và biết ăn nhiều loại  thức ăn khác nhau để có đủ chất dinh dưỡng 

Giờ ngủ  - Giữ trật tự khi ngủ 

- Nhắc nhở trẻ vệ sinh cá nhân trước khi đi ngủ 

Sinh hoạt 

chiều 

- Hiểu làm theo 2 - 

3 yêu cầu liên tiếp. 

Ví dụ: Cháu hãy 

gắn hình tròn màu 

đỏ vào bông hoa 

màu vàng  

- Nghe các bài 

hát, bài thơ, hò, 

vè, ca dao, câu 

đố, phù hợp với 

độ tuổi 

- Hát đúng giai điệu, 

lời ca, hát rõ lời và 

thể hiện sắc thái của 

bài hát qua giọng 

hát, nét mặt, điệu bộ  

- Nhận dạng một số 

chữ cái 

- Bài tập chữ viết 

trang 8 

- Nghe hiểu nội 

dung truyện kể, 

truyện đọc phù 

hợp với độ tuổi   

 

 

 



                                                              KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 12 (KHỐI LÁ) 

 Thời gian: Từ ngày 02/12/2024 đến ngày 06/12/2024  

 

Hình thức Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

 

Đón trẻ 

Chỉ số 41. Biết kiềm 

chế cảm xúc tiêu cực 

khi được an ủi, giải 

thích. 

Chỉ số 70.  Kể lại 

theo trình tự về một 

sự việc, hiện tượng 

nào đó để người 

khác  hiểu được 

Chỉ số 19. Kể tên, 

nhận biết một số 

thức ăn cần có 

trong bữa ăn hàng 

ngày và ích lợi của 

ăn uống đủ lượng, 

đủ chất 

Ích lợi của nước 

với đời sống con 

người, con vật và 

cây  

Chỉ số 75. Không nói 

leo, không ngắt lời 

người khác khi trò 

chuyện;  

Trò chuyện 

sáng 

Giờ học TOÁN 

 Gộp/tách các nhóm đối 

tượng trong phạm vi 10 

bằng các cách khác 

nhau (ít nhất 2 cách ), 

đếm và so sánh số 

lượng của các nhóm 

(Tách gộp trong phạm 

vi 8) 

CCKNS 

Đặc điểm, công 

dụng của một số 

phương tiện giao 

thông và phân loại 

theo 2 - 3 dấu hiệu. 

Máy bay và trực 

thăng 

NGÔN NGỮ 

Chỉ số 63. Hiểu 

nghĩa một số từ 

khái quát/từ trái 

nghĩa chỉ sự vật, 

hiện tượng đơn 

giản, gần gũi 

(Cặp từ trái 

nghĩa) 

THẨM MỸ 

Dạy háy: “Anh phi 

công ơi” 

THỂ CHẤT 

Trẻ thực hiện được 

vận động “Bò bằng 

bàn tay và bàn chân 

4m-5m” 

 

Hoạt động vui 

chơi  

Góc xây dựng:  

- Lắp ráp 

-Ý tưởng về mô hình XD  

- Biết sử dụng các loại VLXD khác nhau để “ gia công” và phát 

triển mô hình XD 

Góc toán: Chỉ số 105. Gộp / tách các nhóm đối tượng trong phạm 

vi 10 bằng các cách khác nhau (ít nhất 2 cách), đếm và so sánh số 

lượng của các nhóm 

Góc xây dựng: Mô hình phức tạp về cấu 

trúc : Công trình với nhiều “hạng mục”  

Góc tạo hình:  

- Vẽ hình và sao chép các chữ cái, chữ số 

- Trẻ phối hợp các kỹ năng nặn để tạo thành 

sản phẩm có hình dáng, kích thước, bố cục 

cân đối 



Góc âm nhạc:  

- Chỉ số 101. Thể hiện cảm xúc và vận động phù hợp với nhịp điệu, 

phù hợp với sắc thái của các bài hát hoặc bản nhạc với các hình thức 

(vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa). 

- ĐDĐC bổ sung:  trang phục, micro, đàn, trống 

Góc phân vai: 

- Hiện thực đa dạng được phản ánh trong trò chơi: ngành nghề LĐ 

của người lớn (bán hàng, bán vé tàu ….) 

- Tình huống giả bộ đa dạng  

- Linh hoạt thay đổi vai chơi  

 

Chơi ngoài trời - Quan sát: Các loại cây trong sân trường, thời tiết trong ngày,.. 

- TCVĐ: Đứng một chân và giữ thẳng người trong 10 giây 

- TCDG:  

+ Trốn tìm  

+ Đi cà kheo 

- Chơi tự do: cầu tuột, xích đu, thú nhún, xe đạp, thuyền rồng…. 

 

Giờ ăn Mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn 

Trật tự khi ngủ, khi ăn 

Giờ ngủ Chỉ số 17. Che miệng khi ho, hắt hơi 

Giờ vệ sinh Chỉ số 16. Tự rửa mặt, tự lau mặt, chải răng hàng ngày 

Sinh hoạt chiều Làm thử nghiệm và sử 

dụng công cụ đơn giản 

để quan sát, so sánh, dự 

đoán, nhận xét và thảo 

luận  

- Thực hiện bài tập toán 

trang 5 

Ra nắng đội mũ; đi 

tất, mặc áo ấm khi 

trời lạnh. 

Chỉ số 91. Nhận 

dạng được chữ cái 

trong bảng chữ cái 

tiếng Việt. 

 

Một số đặc điểm, 

tính chất của nước 

Chỉ số 64.  Nghe hiểu 

nội dung câu chuyện, 

thơ, đồng dao, ca dao 

dành cho lứa tuổi của 

trẻ 



 

 

 

 

 

 

 


